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Nội dung bài viết 

1. 1. Listen and circle (Bài 3 trang 18) 
2. 2. Listen and say. Talk (Bài 4 trang 18) 
3. 3. Listen. Stick (Bài 5 trang 18) 

1. Listen and circle (Bài 3 trang 18) 

(Nghe và khoanh tròn) 

Bài nghe: 

1. A doll 

2. A kite 

3. A truck 

4. A teddy bear 

Hướng dẫn dịch: 

1. Búp bê 

2. Con diều 

3. Xe tải 

4. Gấu bông 

2. Listen and say. Talk (Bài 4 trang 18) 

(Nghe và nói) 

Bài nghe: 

Is it a doll? - No, it isn’t 

Is it a teddy bear? - Yes, it is 

Hướng dẫn dịch: 

Nó có phải búp bê không? - Không phải 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom
https://admin.tailieu.com/article/view-tex?id=51045#1_listen_and_circle_bai_3_trang_18
https://admin.tailieu.com/article/view-tex?id=51045#2_listen_and_say_talk_bai_4_trang_18
https://admin.tailieu.com/article/view-tex?id=51045#3_listen_stick_bai_5_trang_18


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Website: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

Nó có phải gấu bông không? - Đúng vậy 

3. Listen. Stick (Bài 5 trang 18) 

(Nghe. Dán) 

Bài nghe: 

1. Is it a car? -No, it isn’t. It’s a teddy bear. 

2. Is it a kite? - yes, it is. 

3. Is it a balloon? - Yes, it is. 

4. Is it a teddy bear? - No, it isn’t. It’s a robot 

5. Is it a ball? - Yes, it is 

6. Is it a truck? - No, it isn’t. It’s a car 

7. Is it a robot? - No, it isn’t. It’s a truck 

8. Is it a doll? - Yes, it is 

Hướng dẫn dịch: 

1. Nó có phải xe ô tô không? - Không phải. Nó là gấu bông 

2. Nó có phải là con diều không? - Đúng vậy 

3. Nó có phải là bóng bay không? - Đúng vậy 

4. Nó có phải là gấu bông không? - Không phải, nó là người máy 

5. Nó có phải là quả bóng không? - Đúng vậy. 

6. Nó có phải là xe tải không? - Không phải. Nó là xe ô tô 

7. Nó có phải là người máy không? - Không phải. Nó là xe tải 

8. Nó có phải là búp bê không? - Đúng vậy 
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